
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-SGTVT Đồng Tháp, ngày        tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt biểu đồ chạy xe 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

 Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

 Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng 

xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND  ngày 29 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp; 

Căn cứ Hợp đồng cung ứng dịch vụ vận tải hành khách 03 tuyến xe buýt 

không trợ giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp số 01/2022/HĐ-SGTVT ngày 

24/02/2022 và Phụ lục Hợp đồng số 01/2023/PLHĐ-SGTVT ngày 09/8/2023 sửa 

đổi, bổ sung Hợp đồng số 01/2022/HĐ-SGTVT ngày 24/02/2022 giữa Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - 

FUTA Bus Lines. 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt biểu đồ chạy xe các tuyến xe buýt như sau: 

1. Tuyến TP. Cao Lãnh – TP. Sa Đéc, MST: 663; 

2. Tuyến Cửa khẩu Thường Phước – Cửa khẩu Dinh Bà, MST: 667; 

3. Tuyến TP. Cao Lãnh – Tân Hồng, MST: 668; 

 (Đính kèm các phụ lục: Biểu đồ chạy xe của 03 tuyến xe buýt nêu trên) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 226/QĐ-SGTVT ngày 16/5/2022 của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp. 
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Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở, Giám 

đốc Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines và các đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:        
- Như điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; 

- Báo Đồng Tháp; 

- UBND các huyện, thị, thành phố liên quan; 

- Ban Giám đốc sở; 

- Trang tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VTPT&NL(vđtoàn).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Hoàng Bảo 
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Phụ lục 1 

BIỂU ĐỒ GIỜ VẬN HÀNH TUYẾN XE BUÝT KHÔNG TRỢ GIÁ TP. 

CAO LÃNH – TP. SA ĐÉC (MST: 663) 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGTVT ngày      tháng 9 năm 2023 của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp) 

 

A. Biểu đồ giờ vận hành: 

Số  

chuyến 
Tài 

CAO LÃNH GIÃN CÁCH 

Tài 

SA ĐÉC 

Đi  

CAO 

LÃNH 

Đến  

SA ĐÉC 
time time 

ĐI 

SA ĐÉC 

ĐẾN 

CAO 

LÃNH 

1 1 5:30 6:40     3 5:20 6:30 

2 2 6:20 7:30 0:50 0:40 4 6:00 7:10 

3 3 6:55 8:05 0:35 0:35 5 6:35 7:45 

4 4 7:30 8:40 0:35 0:40 1 7:15 8:25 

5 5 8:05 9:15 0:35 0:35 2 7:50 9:00 

6 1 8:45 9:55 0:40 0:40 3 8:30 9:40 

7 2 9:20 10:30 0:35 0:35 4 9:05 10:15 

8 3 10:00 11:10 0:40 0:40 5 9:45 10:55 

9 4 10:35 11:45 0:35 0:35 1 10:20 11:30 

10 5 11:15 12:25 0:40 0:40 2 11:00 12:10 

11 1 11:50 13:00 0:35 0:35 3 11:35 12:45 

12 2 12:30 13:40 0:40 0:40 4 12:15 13:25 

13 3 13:10 14:20 0:40 0:40 5 12:55 14:05 

14 4 13:50 15:00 0:40 0:40 1 13:35 14:45 

15 5 14:25 15:35 0:35 0:40 2 14:15 15:25 

16 1 15:05 16:15 0:40 0:40 3 14:55 16:05 

17 2 15:40 16:50 0:35 0:40 4 15:35 16:45 

18 3 16:20 17:30 0:40 0:40 5 16:15 17:25 

19 4 17:00 18:10 0:40 0:40 1 16:55 18:05 

20 5 17:40 18:50 0:40 0:45 2 17:40 18:50 

- Số chuyến trong ngày: 40 chuyến/ngày; 

- Giờ mở tuyến: Lúc 05 giờ 20 phút; 

- Giờ đóng tuyến: Lúc 17 giờ 40 phút; 

- Tần suất chạy xe: + Cao điểm: từ 35 phút/chuyến đến 40 phút/chuyến; 

            + Thấp điểm: 45 phút/chuyến 
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 B. Sơ đồ lộ trình tuyến: 
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Phụ lục 2 

BIỂU ĐỒ GIỜ VẬN HÀNH TUYẾN XE BUÝT KHÔNG TRỢ GIÁ CỬA 

KHẨU THƯỜNG PHƯỚC – CỬA KHẨU DINH BÀ (MST: 667) 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGTVT ngày      tháng 9 năm 2023 của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp) 
 

 A. Biểu đồ giờ vận hành: 

Số  

chuyến 
Tài 

THƯỜNG PHƯỚC GIÃN CÁCH 

Tài 

DINH BÀ 

Đi  

Thường 

Phước 

Đến  

Dinh Bà 
time time 

Đi 

Dinh Bà 

Đến 

Thường 

Phước 

1 1 5:30 7:10     4 5:20 7:00 

2 2 6:10 7:50 0:40 0:30 5 5:50 7:30 

3 3 6:50 8:30 0:40 0:30 6 6:20 8:00 

4 4 7:20 9:00 0:30 0:40 7 7:00 8:40 

5 5 8:00 9:40 0:40 0:40 1 7:40 9:20 

6 6 8:30 10:10 0:30 0:30 2 8:10 9:50 

7 7 9:10 10:50 0:40 0:40 3 8:50 10:30 

8 1 9:40 11:20 0:30 0:30 4 9:20 11:00 

9 2 10:20 12:00 0:40 0:40 5 10:00 11:40 

10 3 10:50 12:30 0:30 0:30 6 10:30 12:10 

11 4 11:30 13:10 0:40 0:40 7 11:10 12:50 

12 5 12:10 13:50 0:40 0:40 1 11:50 13:30 

13 6 12:50 14:30 0:40 0:40 2 12:30 14:10 

14 7 13:20 15:00 0:30 0:40 3 13:10 14:50 

15 1 14:00 15:40 0:40 0:30 4 13:40 15:20 

16 2 14:30 16:10 0:30 0:30 5 14:10 15:50 

17 3 15:10 16:50 0:40 0:40 6 14:50 16:30 

18 4 15:40 17:20 0:30 0:40 7 15:30 17:10 

19 5 16:10 17:50 0:30 0:40 1 16:10 17:50 

20 6 16:40 18:20 0:30 0:30 2 16:40 18:20 

21 7 17:20 19:00 0:40 0:40 3 17:20 19:00 

- Số chuyến trong ngày: 42 chuyến/ngày; 

- Giờ mở tuyến: Lúc 05 giờ 20 phút; 

- Giờ đóng tuyến: Lúc 17 giờ 20 phút; 

- Tần suất chạy xe: + Cao điểm: 30 phút/chuyến; 

            + Thấp điểm: 40 phút/chuyến 
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B. Sơ đồ lộ trình tuyến: 
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Phụ lục 3 

BIỂU ĐỒ GIỜ VẬN HÀNH TUYẾN XE BUÝT KHÔNG TRỢ GIÁ TP. 

CAO LÃNH – TÂN HỒNG (MST: 668) 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGTVT ngày      tháng 9 năm 2023 của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp) 

 

 A. Biểu đồ giờ vận hành: 

Số  

chuyến 
Tài 

CAO LÃNH GIÃN CÁCH 

Tài 

TÂN HỒNG 

Đi  

CAO 

LÃNH 

Đến  

TÂN 

HỒNG 

time time 

Đi 

TÂN 

HỒNG 

Đến  

CAO 

LÃNH 

1 1 4:20 6:30     6 4:20 6:30 

2 2 4:55 7:05 0:35 0:20 7 4:40 6:50 

3 3 5:30 7:40 0:35 0:30 8 5:10 7:20 

4 4 6:05 8:15 0:35 0:40 9 5:50 8:00 

5 5 6:35 8:45 0:30 0:40 10 6:30 8:40 

6 6 7:05 9:15 0:30 0:30 1 7:00 9:10 

7 7 7:40 9:50 0:35 0:35 2 7:35 9:45 

8 8 8:10 10:20 0:30 0:30 3 8:05 10:15 

9 9 8:45 10:55 0:35 0:35 4 8:40 10:50 

10 10 9:15 11:25 0:30 0:30 5 9:10 11:20 

11 1 9:50 12:00 0:35 0:35 6 9:45 11:55 

12 2 10:20 12:30 0:30 0:30 7 10:15 12:25 

13 3 10:55 13:05 0:35 0:35 8 10:50 13:00 

14 4 11:25 13:35 0:30 0:30 9 11:20 13:30 

15 5 12:00 14:10 0:35 0:35 10 11:55 14:05 

16 6 12:30 14:40 0:30 0:30 1 12:25 14:35 

17 7 13:05 15:15 0:35 0:35 2 13:00 15:10 

18 8 13:35 15:45 0:30 0:35 3 13:35 15:45 

19 9 14:10 16:20 0:35 0:35 4 14:10 16:20 

20 10 14:45 16:55 0:35 0:35 5 14:45 16:55 

21 1 15:20 17:30 0:35 0:35 6 15:20 17:30 

22 2 15:55 18:05 0:35 0:35 7 15:55 18:05 

23 3 16:30 18:40 0:35 0:35 8 16:30 18:40 

24 4 17:05 19:15 0:35 0:35 9 17:05 19:15 

25 5 17:40 19:50 0:35 0:35 10 17:40 19:50 

- Số chuyến trong ngày: 50 chuyến/ngày; 

- Giờ mở tuyến: Lúc 04 giờ 20 phút; 

- Giờ đóng tuyến: Lúc 17 giờ 40 phút; 

- Tần suất chạy xe: + Cao điểm: từ 30 phút/chuyến đến 35 phút/chuyến; 

            + Thấp điểm: 40 phút/chuyến 
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 B. Sơ đồ lộ trình tuyến: 
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